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BÁO CÁO

Kết quả kỳ thi trung học phổ thông

quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.



Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông báo cáo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 như sau:

1. Công tác tổ chức thi

a. Tổ chức điểm thi và nhân sự coi thi:
Hội đồng thi tỉnh Đăk Nông được tổ chức tại 15 điểm thi với 257 phòng thi;
- Tổng số cán bộ coi thi: 514 (trong đó có 257 cán bộ coi thi thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông và 257 cán bộ coi thi Trường ĐH GTVT TP. HCM);

- Trưởng điểm thi: 15 Lãnh đạo trường THPT tỉnh Đắk Nông;

- Phó Trưởng điểm thi: 39 (trong đó có 24 Phó Trưởng điểm thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông và 15 Phó Trưởng điểm Trường ĐH GTVT TP. HCM).

- Cán bộ giám sát: 41 (trong đó có 26 cán bộ giám sát thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông và 15 cán bộ giám sát thuộc trường ĐH GTVT TP. HCM);
b. Số lượng thí sinh:

Tổng số đăng ký dự thi: 6069. Trong đó môn Toán: 6020 thí sinh; Ngữ văn 5771 thí sinh; Vật lí: 3515 thí sinh; Hóa học 3551 thí sinh; Sinh học: 3368 thí sinh; Lịch sử: 3149 thí sinh; Địa lí: 2997 thí sinh; GDCD: 2673 thí sinh; Tiếng anh: 5322 thí sinh.

c. Số thí sinh vắng thi:
Số lượt vắng thi theo từng môn: Ngữ văn: 39 lượt; Toán: 44 lượt; Vật lí: 22 lượt; Hoá học: 23 lượt; Sinh học: 15 lượt; Tiếng Anh: 30 lượt; Lịch sử: 30 lượt; Địa lí: 29 lượt và GDCD: 16 lượt.
Số thí sinh vắng thi: 56 thí sinh, tỉ lệ: 0,92%. Trong đó thí sinh tự do: 48 thí sinh; thí sinh đang học 12: 08 thí sinh; thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp 28; thí sinh dự thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng: 24; thí sinh dự thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng: 02.
d. Vi phạm quy chế thi

Có 01 thí sinh tự do mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ thi; 
Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.


2. Kết quả kỳ thi (Chưa tính phúc khảo)

a. Thống kê điểm
	MÔN
	Điểm cao nhất
	ĐIỂM

	
	
	10
	Từ 9 đến dưới 10
	Từ 8 đến dưới 9
	Từ 5 trở lên (bao gồm các mức điểm trên)
	Điểm liệt

	Toán
	10.0 (02 TS)
	2
	69
	349
	2672
	1

	Ngữ văn
	9.0 (05 TS)
	0
	5
	110
	3668
	5

	Tiếng Anh
	9.8 (02 TS)
	0
	35
	90
	972
	2

	Vật lí
	9.25 (01 TS)
	0
	13
	121
	1513
	4

	Hoá học
	10.0 (02 TS)
	2
	72
	182
	1636
	5

	Sinh học
	10.0 (02 TS)
	2
	32
	94
	1220
	1

	Lịch sử
	9.75 (03 TS)
	0
	30
	91
	1261
	1

	Địa lí
	10.0 (02 TS)
	2
	78
	298
	2418
	0

	GDCD
	10.0 (01 TS)
	1
	258
	925
	2621
	0

	CỘNG
	9
	592
	2260
	17981
	19


Thí sinh có điểm xét đại học cao nhất theo tổ hợp xét tuyển: 
1. Bùi Kim Cúc, Trường THPT Phan Chu Trinh, số điểm: 29,05 (Toán 9,8; Vật lí: 9,25; Hoá học 10)
2. Lê Quang Linh, Trường THPT Krông Nô, số điểm 29 (Toán 10; Hoá 9,75; Sinh học: 9,25)

b. Kết quả tốt nghiệp

- Tổng số thí sinh dự thi đăng ký xét tốt nghiệp có 5489 thí sinh, đỗ 5323 em (tỷ lệ 96,98%).
	Số

TT
	Tên trường
	Số HS

dự thi
	Số tốt nghiệp
	Diện xét TN

	
	
	
	TS
	Tỷ lệ
	Diện 2
	Diện 3

	1
	001-THPT Chu Văn An*
	308
	300
	97.40
	287
	13

	2
	002-Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N' Trang Lơng tỉnh Đăk Nông
	138
	138
	100
	6
	132

	3
	003-THPT Phạm Văn Đồng*
	386
	377
	97.67
	356
	21

	4
	004-THPT Nguyễn Tất Thành
	228
	226
	99.12
	220
	5

	5
	005-THPT Đăk Song*
	309
	284
	91.91
	261
	23

	6
	006-THPT Đăk Mil
	328
	326
	99.39
	318
	7

	7
	007-THPT Trần Hưng Đạo*
	382
	370
	96.86
	352
	18

	8
	008-THPT Phan Chu Trinh*
	324
	300
	92.59
	266
	34

	9
	009-THPT Krông Nô*
	415
	408
	98.31
	353
	54

	10
	010-TT GDNN - GDTX Đăk RLấp
	38
	36
	94.74
	20
	16

	11
	011-TT GDNN - GDTX Đăk Mil
	40
	40
	100
	10
	30

	12
	012-TT GDNN - GDTX Krông Nô
	31
	29
	93.55
	14
	15

	13
	013-TT GDNN - GDTX Cư Jút
	10
	8
	80
	6
	2

	14
	014-THPT Phan Bội Châu
	310
	307
	99.03
	194
	113

	15
	015-THPT Quang Trung
	176
	173
	98.30
	112
	61

	16
	016-THPT Hùng Vương
	64
	64
	100
	60
	4

	17
	017-THPT Trường Chinh
	212
	210
	99.06
	179
	31

	18
	018-THPT Lê Quý Đôn*
	115
	104
	90.43
	73
	28

	19
	019-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	193
	189
	97.93
	30
	159

	20
	020-TT GDNN - GDTX Đăk Song
	20
	18
	90
	7
	11

	21
	021-THPT Trần Phú
	127
	123
	96.85
	59
	64

	22
	022-THPT Gia Nghĩa
	177
	177
	100
	165
	12

	23
	023-THPT Đăk Glong*
	149
	142
	95.30
	48
	93

	24
	024-TT GDTX tỉnh
	39
	38
	97.44
	26
	12

	25
	025-THPT Phan Đình Phùng
	104
	101
	97.12
	60
	15

	26
	026-THPT Đào Duy Từ
	80
	72
	90
	40
	32

	27
	027-THPT Nguyễn Du
	232
	225
	96.98
	208
	17

	28
	029-Phổ thông DTNT Đăk Song
	30
	30
	100
	0
	30

	29
	030-Phổ thông DTNT Đăk RLấp
	23
	23
	100
	1
	22

	30
	031-Phổ thông DTNT Đăk Glong
	25
	25
	100
	2
	23

	31
	034-Phổ thông DTNT Krông Nô
	24
	24
	100
	1
	23

	32
	035-THPT Nguyễn Đình Chiểu
	144
	142
	98.61
	104
	38

	33
	036-THPT Lê Duẩn
	103
	91
	88.35
	44
	47

	34
	037-THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
	179
	179
	100
	170
	9

	35
	038-TT GDNN - GDTX Tuy Đức
	26
	24
	92.31
	15
	9

	
	Tổng cộng
	5489
	5323
	96.98
	4067
	1223


          * Số liệu các trường bao gồm cả thí sinh tự do và chưa tính phúc khảo.
3. Đánh giá chung:

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
Trên đây là các kết quả cơ bản kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông./.
	Nơi nhận:

- Ban tuyên giáo;
- UBND tỉnh;

- Sở TT&TT;

- BCĐ thi THPT 2017;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, KTLĐCLGD.
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